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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc


ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
      1. Tên học phần:  Hóa học các hợp chất tự nhiên (Chemistry of natural compounds)
[bookmark: OLE_LINK22][bookmark: OLE_LINK21]            Mã số học phần: 7060319
Số tín chỉ học phần: 2
Số tiết học phần: 
Lý thuyết: 27;  Bài tập: 3;  Thực hành: 0; 
        Thực tập: 0;      Đồ án: 0;    Tự học: 60;
2. Đơn vị quản lý học phần: 
2.1. Giảng viên giảng dạy:	Mã giảng viên
1. PGS. TS. Bùi Thị Lệ Thủy	0603-12
             2. PGS.TS Phạm Xuân Núi	0603-09
2.2. Bộ môn: Bộ môn Lọc Hóa Dầu, 
2.3. Khoa: Khoa Dầu Khí 
3. Điều kiện học học phần (mã số học phần)
a. Môn học học trước: Hóa hữu cơ 2 (7060324).
4. Mục tiêu của học phần
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK113][bookmark: OLE_LINK114][bookmark: OLE_LINK115][bookmark: OLE_LINK116] Sinh viên nắm được những kiến thức cơ bản về các các phương pháp phân lập và xác định các hợp chất tự nhiên; Phân loại, thành phần, cầu trúc, tính chất và ứng dụng của các hợp chất tự nhiên: Carbohydrat và glycosid, Chất béo, Steroid và steroid-glycosid, Terpenoid, Polyphenol, flavonoid, coumarin và lignan, Ancaloid, amino axit, peptid, protein và vitamin.  
0. [bookmark: OLE_LINK108][bookmark: OLE_LINK107]Kiến thức
4.1.1 Giới thiệu chung
4.1.2 Carbohydrat và glycosid
4.1.3 Chất béo  
4.1.4 Steroid và steroid-glycosid
4.1.5 Terpenoid
4.1.6 Polyphenol, flavonoid, coumarin và lignan
4.1.7 Ancaloid, amino axit, peptid, protein và vitamin
0. [bookmark: OLE_LINK110][bookmark: OLE_LINK109]Kỹ năng
1.  Làm được các dạng bài tập theo các chương 
1.  Có khả năng tự tìm hiểu các kiến thức liên quan đến môn học
1. Tóm tắt nội dung học phần
[bookmark: OLE_LINK83][bookmark: OLE_LINK84]Các phương pháp phân lập và xác định các hợp chất tự nhiên; Phân loại, thành phần, cầu trúc, tính chất và ứng dụng của các hợp chất tự nhiên: Carbohydrat và glycosid, Chất béo, Steroid và steroid-glycosid, Terpenoid, Polyphenol, flavonoid, coumarin và lignan, Ancaloid, amino axit, peptid, protein và vitamin;   
1. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	6.1. Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	Giới thiệu chung 
	3
	4.1.1

	1.1
	Lược sử phát triển của “Hóa học các hợp chất Tự nhiên” 
	1
	4.1.1

	1.1.1.
	Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của động thực vật trong Y học và cuộc sống 
	
	4.1.1

	1.1.2
	Khởi nguyên của Hóa học hữu cơ, phương pháp nghiên cứu cấu trúc từ sơ khai đến các phương pháp hóa lý hiện đại 
	
	4.1.1

	1.1.3.
	Lịch sử nghiên cứu cấu trúc hóa học của các hợp chất hữu cơ 
	
	4.1.1

	1.2.
	Các lớp chất hóa học trong tự nhiên 
	2
	4.1.1

	1.3.
	Phân lập các hợp chất tự nhiên 
	
	4.1.1

	1.31.
	Chiến lược nghiên cứu các hợp chất tự nhiên 
	
	4.1.1

	1.3.2.
	Sản phẩm sử dụng trong Y học qua các thời kỳ 
	
	4.1.1

	1.3.3.
	Ngâm chiết sản phẩm tự nhiên 
	
	4.1.1

	1.3.4.
	Chiết tách phân đoạn 
	
	4.1.1

	1.3.5.
	Phân lập các hợp chất tự nhiên 
	
	4.1.1

	1.3.6.
	Xác định cấu trúc hóa học các hợp chất tự nhiên 
	
	4.1.1

	1.3.7.
	Định tính các tính chất của sản phẩm tự nhiên 
	
	4.1.1

	Chương 2
	Carbohydrat và glycosid 
	4
	4.1.2

	2.1.
	Carbohydrat 
	2
	4.1.2

	2.1.1.
	Khái niệm chung 
	
	4.1.2

	2.1.2.
	Monosacharid 
	
	4.1.2

	2.1.3.
	Oligosacharid 
	
	4.1.2

	2.1.4.
	Polysacharid 
	
	4.1.2

	2.2
	Glycosid 
	2
	4.1.2

	2.2.1.
	Khái niệm 
	
	4.1.2

	2.2.2.
	Danh pháp 
	
	4.1.2

	2.2.3.
	Phân loại các hợp chất glycosid 
	
	4.1.2

	Chương 3
	Chất béo 
	4
	4.1.3

	3.1.
	Khái niệm chung 
	1
	4.1.3

	3.2.
	Các lớp chất béo 
	3
	4.1.3

	3.2.1.
	Các tocopherol và tocotrienol 
	
	4.1.3

	3.2.2.
	Các axit béo 
	
	4.1.3

	3.2.3.
	Glycerid 
	
	4.1.3

	3.2.4.
	Sphingolipit 
	
	4.1.3

	Chương 4
	Steroid và steroid-glycosid 
	4
	4.1.4

	4.1.
	Khái niệm chung 
	1
	4.1.4

	4.2.
	Các hợp chất steroid 
	3
	4.1.4

	4.2.1.
	Các hợp chất stanol và sterol 
	
	4.1.4

	4.2.2.
	Các hợp chất cholestan 
	
	4.1.4

	4.2.3.
	Các hợp chất cholan 
	
	4.1.4

	4.2.4.
	Các hooc môn steroid 
	
	4.1.4

	4.2.5.
	Các glycosid tim 
	
	4.1.4

	4.2.6.
	Các hợp chất steroid-saponin và steroid-sapogenin 
	
	4.1.4

	Chương 5
	Terpenoid 
	4
	4.1.5

	5.1.
	Khái niệm 
	0.5
	4.1.5

	5.2.
	Danh pháp và phân loại các terpenoid 
	1.5
	4.1.5

	5.2.1.
	Danh pháp 
	
	4.1.5

	5.2.2.
	Phân loại các hợp chất terpenoid 
	
	4.1.5

	5.3.
	Phát sinh sinh học và ứng dụng các của terpenoid 
	2
	4.1.5

	5.3.1.
	Phát sinh sinh học 
	
	4.1.5

	5.3.2.
	Ứng dụng của các terpenoid 
	
	4.1.5

	Chương 6
	Polyphenol, flavonoid, coumarin và lignan 
	4
	4.1.6

	6.1.
	Polyphenol 
	1
	4.1.6

	6.1.1.
	Các khái niệm về polyphenol 
	
	4.1.6

	6.1.2.
	Cấu trúc hóa học và tổng hợp các polyphenol 
	
	4.1.6

	6.1.3.
	Tính chất lý, hóa học và ứng dụng của polyphenol 
	
	4.1.6

	6.1.4.
	Các kỹ thuật nghiên cứu 
	
	4.1.6

	6.2.
	Flavonoid 
	1
	4.1.6

	6.2.1.
	Khái niệm 
	
	4.1.6

	6.2.2.
	Danh pháp và cấu trúc hóa học 
	
	4.1.6

	6.2.3.
	Phân loại flavonoid 
	
	4.1.6

	6.2.4.
	Tính chất lý hóa, phát sinh sinh học và hoạt tính sinh học của flavonoid 
	
	4.1.6

	6.3.
	Coumarin 
	1
	4.1.6

	6.3.1.
	Giới thiệu chung 
	
	4.1.6

	6.3.2.
	Các hợp chất coumarin và dẫn xuất 
	
	4.1.6

	6.4.
	Ligan và neolignan 
	1
	4.1.6

	6.4.1.
	Khái niệm chung 
	
	4.1.6

	6.4.2.
	Danh pháp 
	
	4.1.6

	6.4.3.
	Nguồn lignan trong tự nhiên 
	
	4.1.6

	6.4.4.
	Hoạt tính sinh học của các hợp chất lignan và neolignan 
	
	4.1.6

	6.4.5.
	Phân loại lignan và neolignan 
	
	4.1.6

	6.4.6.
	Phát sinh và phân hủy sinh học 
	
	4.1.6

	Chương 7
	Ancaloid, amino axit, peptid, protein và vitamin 
	4
	4.1.7

	7.1.
	Ancaloid 
	1
	4.1.7

	7.1.1.
	Giới thiệu chung 
	
	4.1.7

	7.1.2.
	Phương pháp phân tích 
	
	4.1.7

	7.2.
	Amino axit và protein 
	2
	4.1.7

	7.2.1.
	Amino axit 
	
	4.1.7

	7.2.3.
	Một số amino axit, peptid và protein quan trọng 
	
	4.1.7

	7.3.
	Vitamin 
	1
	4.1.7

	7.3.1.
	Khái niệm chung 
	
	4.1.7

	7.3.2.
	Các loại vitamin 
	
	4.1.7


1. Phương pháp giảng dạy 
- Giảng dạy lý thuyết kết hợp bài tập 
- Yêu cầu sinh viên tập dịch, viết, nói trong mỗi bài học
1. Nhiệm vụ của sinh viên 
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.
- Hoàn thành đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.
- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.
- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).
- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.
1. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
5. Cách đánh giá
Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
                                    Bảng 2. Đánh giá học phần 
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm bài tập
	Số bài tập đã làm/số bài tập được giao.
	

	3
	Điểm bài tập nhóm
	- Báo cáo, thuyết minh
- Được nhóm xác nhận có tham gia.
	30%

	4
	Điểm kiểm tra
trên lớp
	- Trình bày bài trên lớp
	

	5
	Điểm thi kết thúc học phần
	-  Dự thi kết thúc học phần.
	

60%


5. Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 
1. Tài liệu học tập
[1]. Bùi Thị Lệ Thủy. Giáo trình các hợp chất tự nhiên, Hà nội, 2017
[2]. Nguyễn Quyết Tiến, Giáo trình các hợp chất tự nhiên, Hà nội, 2013.
[3]. Nguyễn Hữu Đĩnh, Đỗ Đình Rãng, Hóa học hữu cơ, Nhà xuất bản giáo dục, 2007.  
      11. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập
(tiết)
	Thực hành
(tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1

	[bookmark: OLE_LINK86][bookmark: OLE_LINK85]Chương 1 Giới thiệu chung 
1.1. Lược sử phát triển của “Hóa học các hợp chất Tự nhiên”  
1.2. Các lớp chất hóa học trong tự nhiên 
1.3 Phân lập các hợp chất tự nhiên 
	
	7
	
	[bookmark: OLE_LINK16][bookmark: OLE_LINK27][bookmark: OLE_LINK52][bookmark: OLE_LINK28][bookmark: OLE_LINK29][bookmark: OLE_LINK26]+Tài liệu [1], [2], Chương tương ứng
+ Làm việc nhóm (theo danh sách phân nhóm): làm các bài tập giáo viên giao

	2
	Chương 2 Carbohydrat và glycosid 
2.1 Carbohydrat 
2.2. Glycosid 
	
	10
	
	+Tài liệu [1], [2], Chương tương ứng
+ Làm việc nhóm (theo danh sách phân nhóm): làm các bài tập giáo viên giao

	3
	[bookmark: OLE_LINK12]Chương 3 Chất béo 
[bookmark: OLE_LINK92][bookmark: OLE_LINK91]3.1. 3.1. Khái niệm chung 
3.2. Các lớp chất béo 

	3
	5
	
	+Tài liệu [1], [2], Chương tương ứng
+ Làm việc nhóm (theo danh sách phân nhóm): làm các bài tập giáo viên giao

	4
	Chương 4 Steroid và steroid-glycosid 
4.1. Khái niệm chung 
4.2 Các hợp chất steroid 
	
	10
	
	+ Tài liệu [1], [2], Chương tương ứng
+ Làm việc nhóm (theo danh sách phân nhóm): làm các bài tập giáo viên giao

	5
	Chương 5 Terpenoid  
5.1. Khái niệm 
5.2. Danh pháp và phân loại các terpenoid 
	
	10
	
	+ Tài liệu [1], [2], Chương tương ứng
+ Làm việc nhóm (theo danh sách phân nhóm): làm các bài tập giáo viên giao

	6
	Chương 6 Polyphenol, flavonoid, coumarin và lignan 
6.1. Polyphenol 
6.2. Flavonoid 
6.3. Coumarin 
6.4. Ligan và neolignan 
	
	
	
	+Tài liệu [1], [2], Chương tương ứng
+ Làm việc nhóm (theo danh sách phân nhóm): làm các bài tập giáo viên giao

	7
	Chương 7 Ancaloid, amino axit, peptid, protein và vitamin 
7.1. Ancaloid 
7.2. Amino axit và protein 
7.3. Vitamin 
	
	
	
	+Tài liệu [1], [2], Chương tương ứng
+ Làm việc nhóm (theo danh sách phân nhóm): làm các bài tập giáo viên giao

	
	Hà nội, ngày  8  tháng 4 năm 2020
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